
 

Phụ lục 
DANH MỤC VTTB BÁN THANH LÝ ĐỢT 4 NĂM 2024 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 842/QNaPC-BTN ngày 29/11/2024) 
 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Lý do thanh lý Số lượng 
  

A VTTB EVNCPC phê duyệt QĐ số 7521/QĐ-EVNCPC ngày 13/11/2024      222.149   

1 
3.15.28.005.
000.00.D50 

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
50/8 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
469,6  

 

2 
3.15.28.006.
000.00.D50 

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
70/11 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

     
16.011,4  

 

3 
3.15.28.008.
VIE.00.D50 

Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 
95/16 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
6.919,0  

 

4 
3.15.68.003.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x50 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
2.992,0  

 

5 
3.15.68.004.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x70 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
5.025,0  

 

6 
3.15.68.005.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x95 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
2.936,1  

 

7 
3.15.68.006.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV 
ABC 4x120 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
16,0  

 

8 
3.15.90.004.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 70 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
288,0  

 

9 
3.15.90.005.
VIE.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV A 95 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
15,0  

 

10 
3.15.60.003.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A25 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
1.990,0  

 

11 
3.15.60.005.
VIE.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A35 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
8.123,0  

 

12 
3.15.60.005.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A50 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
4.851,2  

 

13 
3.15.60.006.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A50 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

     
59.029,0  

 

14 
3.15.60.132.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A50 mm2 

Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
1.189,0  

 

15 
3.15.60.007.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A70 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

     
79.382,5  

 

16 
3.15.60.133.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A70 mm2 

Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
2.341,0  

 

17 
3.15.60.008.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A95 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

     
12.501,0  

 

18 
3.15.60.134.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A95 mm2 

Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
907,0  

 

19 
3.15.60.009.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A120 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
1.346,0  

 

20 
3.15.60.011.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc PVC 0,6kV 
A185 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
49,0  

 



 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Lý do thanh lý Số lượng 
  

21 
3.15.91.005.
VIE.00.D50 

Cáp nhôm bọc lõi thép 
PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
7.097,7  

 

22 
3.15.91.024.
VIE.00.000 

Cáp nhôm bọc lõi thép 
PVC/XLPE 12,7/24kV AC 
95/16 mm2 

Mét 
Vụn lẻ, ứ đọng, không 
còn nhu cầu sử dụng 

             
2,0  

 

23 
3.15.91.007.
000.00.D50 

Cáp nhôm bọc lõi thép 
PVC/XLPE 12,7/24kV AC 
120 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
2.580,5  

 

24 
3.15.91.010.
VIE.00.D50 

Cáp nhôm bọc lõi thép 
PVC/XLPE 12,7/24kV AC 
240 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
23,0  

 

25 
3.25.33.132.
VIE.00.D50 

Cáp ngầm 35kV bọc 
XLPE/PVC/DSTA M 1x185 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
164,9  

 

26 
3.25.33.146.
VIE.00.D50 

Cáp ngầm 35kV bọc 
XLPE/PVC/DATA M 1x300 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
130,2  

 

27 
3.25.33.148.
VIE.00.D50 

Cáp ngầm 35kV bọc 
XLPE/PVC/DSTA M 1x500 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
249,2  

 

28 
3.25.33.555.
000.00.D50 

Cáp ngầm 24kV bọc 
XLPE/PVC M 3x95 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
4,2  

 

29 
3.25.33.658.
VIE.00.D50 

Cáp ngầm 24kV bọc 
XLPE/PVC AL 3x185 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
46,0  

 

30 
3.25.33.501.
000.00.D50 

Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 
XLPE/PVC M 3x25 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
23,5  

 

31 
3.25.33.502.
000.00.D50 

Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 
XLPE/PVC M 3x35 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
56,6  

 

32 
3.25.33.500.
000.00.D50 

Cáp ngầm 12,7/24kV bọc 
XLPE/PVC M 3x38 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
29,6  

 

33 
3.15.82.253.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
24kV M 35 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
127,5  

 

34 
3.15.82.002.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
12,7/24kV M 35 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
157,0  

 

35 
3.15.50.261.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x8+1x6 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
84,7  

 

36 
3.15.52.002.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x10+1x6 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
82,4  

 

37 
3.15.52.159.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x11+1x8 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
137,4  

 

38 
3.15.52.005.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x16+1x10 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
63,7  

 

39 
3.15.52.013.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x50+1x25 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
31,0  

 

40 
3.15.52.015.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x70+1x35 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
58,8  

 

41 
3.15.52.017.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x95+1x50 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
70,5  

 

42 
3.15.52.020.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x120+1x70 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
7,5  

 



 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Lý do thanh lý Số lượng 
  

43 
3.15.52.023.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x150+1x95 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
6,7  

 

44 
3.15.52.027.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x185+1x120 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
11,4  

 

45 
3.15.52.029.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc PVC/XLPE 
0,6kV M 3x240+1x120 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
7,1  

 

46 
3.15.42.004.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 4 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
603,6  

 

47 
3.15.42.006.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 6 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
98,2  

 

48 
3.15.42.009.
VIE.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 11 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
10,4  

 

49 
3.15.42.014.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
48,0  

 

50 
3.15.42.014.
VIE.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 35 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
234,0  

 

51 
3.15.42.017.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
12,0  

 

52 
3.15.42.017.
VIE.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 50 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
13,0  

 

53 
3.15.42.018.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
6,0  

 

54 
3.15.42.018.
VIE.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 70 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
48,0  

 

55 
3.15.42.020.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
55,7  

 

56 
3.15.42.020.
VIE.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 95 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
21,0  

 

57 
3.15.42.021.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 120 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
53,0  

 

58 
3.15.42.022.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 150 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
71,9  

 

59 
3.15.42.023.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 185 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
28,0  

 

60 
3.15.42.024.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 240 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
74,7  

 

61 
3.15.44.001.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 
2x1,5 mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
30,0  

 

62 
3.15.44.004.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x4 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
1.395,7  

 

63 
3.15.54.105.
000.00.D50 

Cáp đồng muller 2x6 mm2 Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

             
8,3  

 

64 
3.15.44.005.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x6 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

       
1.075,0  

 

65 
3.15.44.008.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x10 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
227,5  

 



 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Lý do thanh lý Số lượng 
  

66 
3.15.44.009.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x11 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

         
354,9  

 

67 
3.15.44.010.
000.00.D50 

Cáp đồng bọc 0,6kV MV 2x16 
mm2 

Mét 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

           
46,4  

 

B VTTB QNaPC phê duyệt QĐ số 6335/QĐ-QNaPC ngày 15/11/2024 113761,03  

   1 
3.46.04.004.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 20A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

197  

   2 
3.46.04.008.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

30  

   3 
3.46.04.008.
VIE.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 40A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

81  

   4 
3.46.04.011.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha 1 cực 63A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   5 
3.46.05.003.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha 2 cực 20A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   6 
3.46.04.001.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 1 pha các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

5741  

   7 
3.46.15.027.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 1000A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   8 
3.46.15.013.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 100A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

21  

   9 
3.46.15.015.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 150A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

18  

   10 
3.46.15.016.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 160A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   11 
3.46.15.020.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 250A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

31  

   12 
3.46.15.005.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 30A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   13 
3.46.15.022.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 400A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

18  

   14 
3.46.15.007.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 40A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

16  

   15 
3.46.15.023.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 500A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   16 
3.46.15.008.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 50A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

7  

   17 
3.46.15.009.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 60A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   18 
3.46.15.025.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 630A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

8  

   19 
3.46.15.010.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 63A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

42  

   20 
3.46.15.011.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 75A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

6  



 

STT Mã VT Tên VT ĐVT Lý do thanh lý Số lượng 
  

   21 
3.46.15.026.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 800A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   22 
3.46.15.012.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha 80A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   23 
3.46.15.001.
000.00.D50 

Áp-tô-mát 3 pha các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

359  

   24 
3.56.80.251.
000.00.D50 

Biến điện áp cấp nguồn các 
loại 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   25 
3.53.05.128.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   26 
3.53.05.138.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 1200/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   27 
3.53.05.147.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 125/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   28 
3.53.05.130.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   29 
3.53.05.131.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 250/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   30 
3.53.05.133.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   31 
3.53.05.135.
000.00.D50 

Biến dòng điện hạ áp 600/5A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   32 
3.53.65.001.
000.00.D50 

Biến dòng trung thế 24kV các 
loại 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   33 
5.16.46.027.
VIE.00.D50 

Bộ chuyển đổi nguồn 220V 
AC/220V DC - 0,5A 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

276  

   34 
3.42.95.026.
000.00.D50 

Bộ đếm sét chống sét van 
110kV 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

10  

   35 
3.10.88.185.
000.00.D50 

Cách điện thủy tinh 35kV kèm 
phụ kiện 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

15  

   36 
3.10.88.008.
000.00.D50 

Cách điện thủy tinh các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

15  

   37 
3.30.22.005.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi 24kV 100A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

172  

   38 
3.20.22.072.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi 24kV 100A 
(polimer) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

16  

   39 
3.30.22.007.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi 35kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

13  

   40 
3.30.22.008.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi 35kV 100A Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   41 
3.30.20.001.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

27  

   42 
3.30.22.021.
000.00.D50 

Cầu chì tự rơi sứ 24kV các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

4  

   43 
3.42.80.005.
000.00.D50 

Chống sét van 18kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

144  
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   44 
3.42.80.025.
000.00.D50 

Chống sét van 35kV (35kV-
48kV) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   45 
3.42.80.001.
000.00.D50 

Chống sét van các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

15  

   46 
3.42.80.006.
000.00.D50 

Chống sét van không có khe 
hở 22kV (18kV - 21kV) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

16  

   47 
3.10.88.214.
000.00.D50 

Chuỗi cách điện treo bằng 
polymer 24kV 

Chuỗi 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

272  

   48 
3.10.88.218.
000.00.D50 

Chuỗi cách điện treo bằng 
polymer 24kV kèm phụ kiện 

Chuỗi 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

285  

   49 
3.02.80.001.
000.10.D50 

Cổ dề CDGCĐ-95 Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   50 
3.02.20.001.
000.11.D50 

Cột BT H 7m (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

13  

   51 
3.02.20.001.
000.52.D50 

Cột BTLT 8,4m (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

32  

   52 
3.02.20.001.
000.12.D50 

Cột BT ly tâm 8,4m (Thu hoi) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   53 
3.02.20.001.
000.01.D50 

Cột BT vuông 8,4m (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   54 
3.02.20.001.
000.04.D50 

Cột bê tông DH 10 mét (Đập 
gốc) 

Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   55 
3.02.20.001.
000.27.D50 

Cột BTLT 12m (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   55 
3.02.20.001.
000.29.D50 

Cột BTLT 12Mét thu hồi Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

6  

   55 
3.02.20.001.
000.95.D50 

Trụ BTLT 12M (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

12  

   55 
3.02.20.001.
000.D7.D50 

Trụ điện BTLT 12m (Cắt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

7  

   55 
3.02.20.001.
000.31.D50 

Cột BTLT 14 mét (chặt gốc 
còn 12mét) 

Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   55 
3.02.20.001.
000.98.D50 

Cột BTLT 14m (chặt gốc) Cột 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   58 
3.20.22.730.
000.00.D50 

Cụm đấu rẽ cho dây bọc trung 
thế 70 mm2 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   57 
3.20.22.738.
000.00.D50 

Cụm đấu rẽ cho dây bọc trung 
thế 95-240 mm2 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

9  

   56 
3.42.05.001.
000.01.D50 

Dao cách ly 1 pha 24kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

15  

   54 
3.42.05.152.
000.00.D50 

Dao cách ly 1 pha LTD 24kV-
600A 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   52 
3.42.05.001.
000.03.D50 

Dao cách ly 22kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   64 
3.42.10.152.
000.00.D50 

Dao cách ly 3 pha 24kV 630A 
chém đứng 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  
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   65 
3.42.10.154.
VIE.00.D50 

Dao cách ly 3 pha 24kV 630A 
chém ngang 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   66 
3.42.10.001.
000.11.D50 

Dao cách ly ĐZ 24 KV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   55 
3.25.66.155.
VIE.00.D50 

Đầu cáp ngầm trong nhà 
24kV- (1x120)mm2 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   68 
3.20.80.001.
000.46.D50 

Đầu cốt các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

21  

   69 
3.20.80.182.
000.00.D50 

Đầu cốt ép đồng nhôm MA 95 
mm2 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

9  

   70 
2.76.81.010.
000.00.D50 

Dây chì + Viên chì Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

5,6  

   71 
2.76.81.011.
000.00.D50 

Dây chì + Viên chì Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

54452  

   55 
3.02.80.001.
000.A5.D50 

Dây néo TK Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   73 
2.53.01.001.
000.02.D50 

Đồng phế liệu các loại Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1356,46  

   74 
3.20.31.000.
000.02.D50 

Kẹp cáp đồng nhôm các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

57  

   75 
3.20.31.000.
000.00.D50 

Kẹp cáp nhôm các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1815  

   76 
3.20.31.000.
000.01.D50 

Kẹp cáp nhôm các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1486  

   55 
3.20.31.001.
000.00.D50 

Kẹp cáp nhôm các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

   78 
3.20.22.999.
VIE.02.D50 

Kẹp đấu lèo dây bọc trung thế 
các loại hỏng 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

28  

   79 
3.20.22.111.
000.00.D50 

Kẹp hotline đồng Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

18  

   55 
3.20.22.111.
VIE.00.D50 

Kẹp hotline đồng Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

12  

   55 
3.20.22.455.
000.00.D50 

Kẹp ngừng cáp ABC 50mm2 Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   82 
3.20.22.161.
000.00.D50 

Kẹp quai nhôm đồng Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

651  

   83 
3.20.22.178.
000.00.D50 

Kẹp quai nhôm đồng Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

562  

   84 
3.20.22.001.
000.98.D50 

Kẹp răng hạ thế các loại 
(hỏng) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2497  

   55 
3.20.22.502.
000.00.D50 

Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ 
thế 25-95/6-35 (1BL) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

28  

   86 
3.20.22.504.
000.00.D50 

Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ 
thế 25-95/6-95 (2BL) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

88  

   87 
3.20.22.600.
000.00.D50 

Kẹp răng trung thế các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

24  
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   88 
3.20.22.001.
000.C4.D50 

Khoá đỡ dây ABC các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

207  

   89 
3.20.22.001.
000.79.D50 

Khóa néo cáp vặn xoắn các 
loại 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

211  

   90 
3.20.60.001.
000.70.D50 

Khóa néo dây AC các loại 
(sắt,hỏng) 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

288  

   91 
3.46.68.003.
000.00.D50 

Khởi động từ 3P 32A Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   92 
3.46.68.004.
000.00.D50 

Khởi động từ 3P 40A Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   93 
3.42.68.001.
000.05.D50 

Máy cắt tụ bù trung áp Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

4  

   94 
3.30.68.001.
000.00.D50 

Ống cầu chì các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

25  

   95 
2.05.01.001.
000.00.D50 

Sắt thép các loại Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

14323,82  

   96 
3.10.88.001.
000.03.D50 

Sứ chuỗi 3bát +Phụ kiện Chuỗi 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

6  

   55 
3.10.66.001.
000.00.D50 

Sứ đứng 22kV các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

12  

   98 
3.10.08.004.
000.00.D50 

Sứ đứng A16 kèm ty Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

5288  

   99 
3.10.66.063.
000.00.D50 

Sứ đứng kèm ty 24kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1124  

   100 
3.10.66.064.
000.00.D50 

Sứ đứng kèm ty 35kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

6  

   101 
3.10.66.313.
000.00.D50 

Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

839  

   102 
3.10.66.314.
000.00.D50 

Sứ đứng pinpost kèm ty 35kV Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

8  

   103 
3.20.65.253.
000.00.D50 

Tạ chống rung dây dẫn ĐZ 
110kV 

Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

46  

   104 
3.06.30.001.
VIE.32.000 

Thanh đỡ sứ (TĐS) Bộ 
Tồn kho lâu ngày không 

còn nhu cầu sử dụng 
2  

   105 
2.05.01.001.
000.02.D50 

Thép hình các loại Kg 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

20208,15  

   106 
5.96.10.278.
GER.00.D50 

Thiết bị đồng bộ thời gian GPS 
(Hopf) 

Bộ 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   109 
3.64.14.003.
000.00.D50 

Tụ bù hạ áp 10kvar Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

1  

   110 
3.64.14.005.
000.00.D50 

Tụ bù hạ áp 20kvar Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

2  

   111 
3.64.04.001.
000.00.D50 

Tụ bù hạ áp các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

17  

   112 
3.62.95.251.
000.00.D50 

Vỏ tủ điện hạ thế các loại Cái 
Thu hồi cũ, Kém mất 
phẩm chất (KMPC) 

3  

  Tổng cộng        335.910   

 


